
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 

 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 101. 

Câu 1. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Khái niệm văn 

hóa 

- Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người 

sáng tạo ra trong lịch sử.  

1,0 

Ví dụ: Áo dài Việt Nam, nhã nhạc cung đình Huế,… 

(HS có thể nêu những ví dụ khác, nếu đúng thì được điểm) 
0,5 

 Đông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn minh Ấn Độ. 0,5 

Câu 2. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Hình 1.1  
- Vạn Lý Trường Thành. 0,5 

- Thuộc nền văn minh Trung Hoa. 0,5 

 Hình 1.2 
- Đề Pác-tê-nông. 0,5 

- Thuộc nền văn minh Hy Lạp. 0,5 

Câu 3. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nội 

dung cơ 

bản của 

nền văn 

minh 

Phục 

hưng: 

+ Lên án gay gắt giáo hội Ki-tô-giáo đương thời. 0,5 

+ Phê phán, đả kích, đấu tranh chống tầng lớp quý tộc phong kiến. 0,5 

+ Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân. 0,5 

+ Đề cao tình cảm thực, ca ngợi tình yêu tự do trong đó có tình yêu nam nữ. 0,5 

+ Đề cao chủ nghĩa duy vật, khoa học, tiến bộ 0,5 

+ Coi trọng khoa học tự nhiên, các phương pháp thực nghiệm và gắn với cuộc 

sống thực. 
0,5 

Câu 4. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

a) Cách mạng công nghiệp lần đầu tiên diễn ra ở Anh. 0,5 

b) Hình 1.3 - Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 0,5 

c) Một số các 

thành tựu tiêu 

biểu: 

- Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni. 0,5 

- Máy kéo sợi chạy bằng sức nước. 0,5 

- Phương pháp nấu than cốc, đầu máy xe lửa,… 0,5 

- Thành tựu quan trọng nhất là phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát.     0,5 

- HẾT - 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 

 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 102. 

Câu 1. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Khái niệm văn 

minh: 

- Văn minh là là những thành tựu đã đạt được khi văn hóa phát 

triển đến một mức độ nhất định.  

1,0 

Ví dụ: Chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại, kim tự tháp Ai Cập,… 

(HS có thể nêu những ví dụ khác, nếu đúng thì được điểm) 
0,5 

Văn minh Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền văn hóa khu vực Đông Nam Á trên tất 

cả các lĩnh vực tôn giáo, chữ viết, kiến trúc, điêu khắc, văn học,… 
0,5 

Câu 2. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.1: 
- Tượng Nhân sư 0,5 

- Thuộc nền văn minh Ai Cập cổ đại 0,5 

Hình 1.2: 
- Tượng lực sĩ ném đĩa 0,5 

- Thuộc nền văn minh Hy Lạp 0,5 

Câu 3. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Ý nghĩa  

của nền văn 

minh Phục 

Hưng: 

+ Là bước tiến lớn trong lịch sử văn minh ở Tây Âu. 0,25 

+ Là bước đấu tranh công khai đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng 

của giai cấp tư sản đang lên. 
0,5 

+ Là tinh thần nhân văn và tiến bộ trong tư tưởng và văn học. 0,5 

+ Là sự sáng tạo phát minh trong khoa học với những ý tưởng đi trước 

thời đại.  
0,5 

+ Là chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật. 0,25 

+ Là cầu nối từ văn hóa phong kiến sang văn hóa tư sản. 0,5 

+ Là cơ sở cho giai đoạn khởi đầu của nền văn minh Tây Âu thời cận 

đại. 
0,5 

Câu 4. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

a) Cách mạng công nghiệp thời cận đại bắt đầu từ ngành dệt (công nghiệp nhẹ) 0,5 

b) Hình 1.3 -  Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. 0,5 

c) Một số các 

thành tựu tiêu 

biểu: 

- Phát minh các lò luyện gang, động cơ đốt trong,.. 0,5 

-  Các-ben phát minh chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới. 0,5 

- Phát minh máy phát điện, động cơ điện xoay chiều,… 0,5 

 Thành tựu quan trọng nhất là phát minh về điện. 0,5 

                                                                              

                                                                        - HẾT - 

 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 

 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 103. 

Câu 1. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Khái niệm 

văn hóa: 

- Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong lịch sử.  

1,0 

Ví dụ: Áo dài Việt Nam, nhã nhạc cung đình Huế,… 

(HS có thể nêu những ví dụ khác, nếu đúng thì được điểm) 
0,5 

Đông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn minh Ấn Độ. 0,5 

Câu 2. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.1  
- Kim tự tháp Ai Cập. 0,5 

- Thuộc nền văn minh Ai Cập cổ đại 0,5 

Hình 1.2 
- Khải Hoàn Môn 0,5 

- Thuộc nền văn minh La Mã 0,5 

Câu 3. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nội dung cơ 

bản của nền 

văn minh 

Phục Hưng: 

+ Lên án gay gắt giáo hội Ki-tô-giáo đương thời. 0,5 

+ Phê phán, đả kích, đấu tranh chống tầng lớp quý tộc phong kiến. 0,5 

+ Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân. 0,5 

+ Đề cao tình cảm thực, ca ngợi tình yêu tự do trong đó có tình yêu nam 

nữ. 
0,5 

+ Đề cao chủ nghĩa duy vật, khoa học, tiến bộ. 0,5 

+ Coi trọng khoa học tự nhiên, các phương pháp thực nghiệm và gắn với 

cuộc sống thực. 
0,5 

Câu 4. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

a) Cách mạng công nghiệp lần đầu tiên diễn ra ở Anh. 0,5 

b) Hình 1.3: - Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 0,5 

c) Một số các 

thành tựu tiêu 

biểu:   

- Giêm Ha- gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni. 0,5 

- Máy kéo sợi chạy bằng sức nước. 0,5 

- Phương pháp nấu than cốc, đầu máy xe lửa, đường sắt,… 0,5 

Thành tựu quan trọng nhất là phát minh ra máy hơi nước (của Giêm-Oát).     0,5 

                                                                             

                                                                             -HẾT- 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 

 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 104. 

Câu 1. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Khái niệm 

văn hóa: 

- Văn minh là là những thành tựu đã đạt được khi văn hóa phát triển đến 

một mức độ nhất định.  

1,0 

Ví dụ: Chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại, kim tự tháp Ai Cập,… 

(HS có thể nêu những ví dụ khác, nếu đúng thì được điểm) 
0,5 

Văn minh Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền văn hóa khu vực Đông Nam Á trên tất 

cả các lĩnh vực tôn giáo, chữ viết, kiến trúc, điêu khắc, văn học,… 
0,5 

Câu 2. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.1: 
- Lăng Ta-giơ Ma-han. 0,5 

- Thuộc nền văn minh Ấn Độ 0,5 

Hình 1.2: 
- Đấu trường Cô-li-dê. 0,5 

- Thuộc nền văn minh La Mã. 0,5 

Câu 3. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Ý nghĩa  

của nền văn 

minh Phục 

hưng: 

+ Là bước tiến lớn trong lịch sử văn minh ở Tây Âu. 0,25 

+ Là bước đấu tranh công khai đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa, tư 

tưởng của giai cấp tư sản đang lên. 
0,5 

+ Là tinh thần nhân văn và tiến bộ trong tư tưởn và văn học. 0,5 

+ Là sự sáng tạo phát minh trong khoa học với những ý tưởng đi trước 

thời đại.  
0,5 

+ Là chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật. 0,25 

+ Là cầu nối từ văn hóa phong kiến sang văn hóa tư sản. 0,5 

+ Cơ sở cho giai đoạn khởi đầu của nền văn minh Tây Âu thời cận đại. 0,5 

Câu 4. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

a) Cách mạng công nghiệp thời cận đại bắt đầu từ ngành dệt (công nghiệp nhẹ). 0,5 

b) Hình 1.3: -  Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. 0,5 

c) Một số các 

thành tựu tiêu 

biểu: 

- Phát minh các lò luyện gang, động cơ đốt trong,.. 0,5 

-  Các-ben phát minh chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới. 0,5 

- Phát minh máy phát điện, động cơ điện xoay chiều,… 0,5 

- Thành tựu quan trọng nhất là phát minh về điện. 0,5 

 

- HẾT - 

 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 

 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 

ĐỀ DÀNH CHO HS HÒA NHẬP 

Câu 1. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Khái niệm 

văn hóa: 

- Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong lịch sử.  

1,0 

Ví dụ: Áo dài Việt Nam, nhã nhạc cung đình Huế,… 

(HS có thể nêu những ví dụ khác, nếu đúng thì được điểm) 

1,0 

Câu 2. (4,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nội dung 

cơ bản của 

nền văn 

minh Phục 

hưng: 

+ Lên án gay gắt giáo hội Ki-tô-giáo đương thời. 0,5 

+ Phê phán, đả kích, đấu tranh chống tầng lớp quý tộc phong kiến. 0,75 

+ Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân. 0,5 

+ Đề cao tình cảm thực, ca ngợi tình yêu tự do trong đó có tình yêu nam nữ. 0,75 

+ Đề cao chủ nghĩa duy vật, khoa học, tiến bộ. 0,75 

+ Coi trọng khoa học tự nhiên, các phương pháp thực nghiệm và gắn với 

cuộc sống thực. 
0,75 

Câu 4. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Một số các thành 

tựu tiêu biểu: 

- Phát minh lò luyện gang, động cơ đốt trong,… 1,0 

- Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước. 1,0 

- Máy kéo sợi chạy bằng sức nước. 0,5 

- Ô tô, máy bay,… 0,5 

(Lưu ý: Học sinh có thể kể tên một số thành tựu khác ngoài những thành tựu trên nếu đúng vẫn được 

tính điểm) 

 

- HẾT - 

 

 

      

 

                            

                                                                            

 

 



 

Câu 1. (2,0 điểm)  

a) Trình bày khái niệm văn hóa? Cho ví dụ cụ thể. 

b) Khu vực nào chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của nền văn hóa Ấn Độ?  

Câu 2. (2,0 điểm) 

Quan sát hình 1.1 và 1.2, em hãy cho biết tên của những công trình kiến trúc đó? 

Những công trình kiến trúc đó thuộc nền văn minh nào?  

 
Hình 1.1 

 
Hình 1.2 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Trình bày nội dung cơ bản của nền văn minh Phục hưng thời trung đại. 

Câu 4. (3,0 điểm) 

a) Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?  

b) Quan sát hình 1.3 và cho biết phát minh đó ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ mấy? 

 
Hình 1.3 

c) Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thành tựu nào là quan trọng nhất? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I – NH: 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10  

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

  MÃ ĐỀ: 101 



 

Câu 1. (2,0 điểm)  

a) Trình bày khái niệm văn minh? Cho ví dụ cụ thể. 

b) Khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ trên những lĩnh vực 

nào?  

Câu 2. (2,0 điểm)  

Quan sát hình 1.1 và 1.2, em hãy cho biết tên của những công trình điêu khắc đó? 

Những công trình điêu khắc đó thuộc nền văn minh nào? 

 
Hình 1.1 

 
Hình 1.2 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Trình bày ý nghĩa của nền văn minh Phục hưng thời trung đại. 

Câu 4. (3,0 điểm) 

a) Cách mạng công nghiệp thời cận đại bắt đầu từ ngành nào? 

b) Quan sát hình 1.3 và cho biết phát minh đó ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ mấy? 

 
Hình 1.3 

d) Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. 

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, thành tựu nào là quan trọng nhất? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NH: 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

  MÃ ĐỀ: 102 



 

 

 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Trình bày khái niệm văn hóa. Cho ví dụ. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

Trình bày nội dung của nền văn minh Phục hưng thời trung đại. 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Trình bày một số phát minh trong cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I – NH: 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10  

 Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) MÃ ĐỀ: 105  

DÀNH CHO HS HÒA NHẬP 


